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POAN - 100
 

RxThuốc kê đơn

Composition: Each film coated tablet contains:

CefpodoximeProxstileq. to Cefpodoxime 100mg

READENCLOSEDLEAFLETCAREFULLYBEFORE USE
KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN

Hộp 1vỉ x 10viên

indications, Dosage & Administration, Contra-indication & precaution: See enclosed insert circular

Storage:Storebelow30°Cin acoo!and dryplace,awayfromdirectsuntight.

Quantity specification: USP32

Thànhphần:Mỗiviênnénbaophim cóchứa:
CefpodoximeProxetil tươngđươngvớiCefpodoxime 100mg

Chi định,liềudừng &cách dùng, Chống chỉ định
và lưuý:Xmxemtờhướng dẫnsử dụng.
Bảo quản:Nơikhô, mátở nhiệtđộ dưới30C,tránhánhsáng.
Dạngbảochế:Viênnén baophim.

Cácthôngtinkhác,xinxemtờhướngdẫnsửdụng

Sản xuất tại Án Độ bởi:
BRAWN LABORATORIES LTD.
13, N.1.T. Industrial Area, Faridabad-121 001, Haryana, India Nhậpkhẩu bởi......................

1 x 10 Tablets
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Đọc kỹ hướng dẫnsử dụng trước khi dùng
Dé xa tam tay tré em

    

 

 

POAN - 100

[Thanh phan] Méi vién nén bao phim co chita

Cefpodoxim proxetil RAT
(Tuong durong v6i cefpodoxim)........ccseccescererereerereereeeeeeeeees 100mg few aN
Tá dược vừa đủ l viên Tu

(Carmellose calcium, hydroxypropylcellulose, lactose, magnesium stearat,,sodium‹ lo
lauryl sulphat, macrogol, hypromellose, purified talc, titanium dioxid) k \4/4B, Asaf Al Roady| *

[Dược lực học] we 4ý
Cefpodoxim là một kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin thế hệ3, eumdốc

diệt khuẩn bằng cách ức chế quá trình tổng hợp thành tế bào của vi khuẩn. Thuốc cóhoạt
tính trên một sô chủng sau:

Vi khu4n gram (+): Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes, S. agalactiae, S.
mitis, S. sanguis va 8S. Ssalivarius; Propionibacterium acnes; Corynebacterium
diphtheriae; S. aureus.

Vi khuan gram (-): Haemophilus influenzae (gsm ca ching san xuat va khéng san
xuất ra beta-lactamase), Haemophilus para-influenzae, Moraxella catarrhalis i
(Branhamella catarrhalis) va Neisseria gonorrhoea; Escherichia coli; Klebsiella ~s,

pneumoniae; Klebsiella oxytoca; Proteus mirabilis.
Cefpodoxim proxetil 1a dang tiền dược chất của cefpodoxim được dùng đường

uống. Cefpodoxim proxetil ít tác dụng kháng khuẩn khi chưa được thủy phân thành
cefpodoxim trong co thể. Cefpodoxim proxetil được hấp thụ qua đường tiêu hóa và được
chuyển hóa bởi các esterase không đặc hiệu, thành chất chuyển hóa cefpodoxim có tác
dụng.

[Dược động học]
Sinh khả dụng của cefpodoxim khoảng 50%. Sinh khả dụng này tăng lên khi dùng

cefpodoxim cùng với thức ăn. Thời gian bán thải của cefpodoxim là 2,1 - 2,8 giờ đỗi với

bệnh nhân có chức năng thận bình thường và tăng lên đến 3,5- 9,8 giờ ở người bị thiểu
năng thận. Sau khi uông một liều cefpodoxim, ở người lớn khoẻ mạnh có chức năng thận
bình thường, nồng độ đỉnh huyết tương đạt được trong vòng 2 - 3 giờ và có giá trị trung
bình 1,4 microgam/ml, 2,3 microgam/ml, 3,9 microgam/ml đối với các liều 100mg,
200mg, 400mg.

Khoảng 40% cefpodoxim liênkết với protein huyết tương. Thuốc được thải trừ
dưới dạng không thay đôi qua lọc của cầu thận và bài tiết của ông thận. Khoảng 29- 383%
liều dùng được thải trừ trong vòng 12 giờ ở người lớn có chức năng thận bình thường.
Không xảy ra biến đổi sinh học ở thận và gan. Thuốc bị thải loại ở mức độ nhất định khi

thâm tách máu.
[Chỉ định]

Cefpodoxim là một kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin thế hệ 3. Thuốc được
chỉ định trong điều trị các trường hợp nhiễm khuẩn gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm
như:

Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên: Viêm xoang cấp, viêm tai giữa, viêm amidal,
viêm hầu họng.

Nhiễm trùng đường hô hấp dưới: Viêm phế quản, viêm phổi cấp tính và giai đoạn

cấp tính của viêm phổi mãn, viêm phổi mắc phải ở cộng đồng.
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Viêmđường tiết niệu
Lậu cầu không cóbiến chứng
Nhiễm trùng da và cấu trúc của da

[Liều lượng và cách dùng]
Người lớn và trẻ em trên 13 tự

Để điều trị đợt kịch phát cắp tính của viêm phế quản mạn hoặc viêm phổi cắp tính
thể nhẹ đến vừa mắc phải của cộng đồng, liều thường dùng của cefpodoxim là 200
mg/lần, cứ 12 giờ một lân, trong 10 hoặc 14 ngày tương ứng.

Đối với viêm họng và/hoặc viêm amidan thể nhẹ đến vừa hoặc nhiễm khuẩn
đường tiết niệu thể nhẹ hoặc vừa chưa biến chứng liều cefpodoxim là 100 mg mỗi 12 giờ,
trong Š - 10 ngày hoặc 7ngày tương ứng.

Lậu cầu không biến chứng: Dùng 1 liều duy nhất 200 mg cefpodoxim.
Đối với các nhiễm khuẩn da và các tổ chức da thể nhẹ và vừa chưa biến chứng,

liều thường dùng là 400 mg mỗi 12 giờ, trong7 - 14 ngày.
Trẻ em: (Nên dùng dạng bào chế khác để thích hợp với việc phân liều)

ĐỀ điều trị viêm tai giữa cấp ở trẻ em từ 5 tháng đến 12 năm tuổi, dùng liều 5
mg/kg (t6i da 200mg) cefpodoxim mỗi I2 giờ, hoặc 10 mg/kg (tối đa 400 mg) ngày một
lần, trong 10ngày. G

Để diều trị viêm phế quản/viêm amidan thểnhẹ và vừa ở trẻ em $ tháng đến 13
tuổi, liềuthường dùng là 5 mg/kg (tối đa 100mg) mỗi 12 gid, trong 5 - 10 Bgày» lọc

Để điều trị các bệnhnhiễm khuẩn khác: using |

   

  

 

 

 

 

< l5 ngàytuổi : Không nên dùng. . *
Tir 15 ngay dén 6 thang —_: 8 mg/kg/ngay, chia 2 lan
Từ 6 tháng đến 2 năm :40 mg/lần, ngày 2
Từ 3 tuổi đến 8 tuổi : 80 mg/lần, ngày 2 lần

. Trên 9 tui : 100 mg/lan, ngay 2 lan
Liễu cho người suy thận:

Tan nan
Creatinin clearance Liều dùng THHGEIE cack Wen.

ding

Độ thanh thải creatinin ít hon 30mUphút,| „, vang độ tà
và không thẩm tách máu Liều thường dùng 24 giờ

Độ thanh thải creatininíthơn 30mlphft, | ia, thong ding 3 lần/euẫn
và có thẩm tách máu     

[Thận trọng]
Bệnh nhân được biết mẫn cảm với penicilin.
Bệnh nhân suy thận nặng, phụ nữ có thai hay dang cho con bú.
Thời kỳ mang thai: Các cephalosporin thường được coi như an toàn khi sử dụng

cho người mang thai.

Thời kỳ cho con bú: Cefpodoxim được tiết qua sữa mẹ với nồng độ thấp. Mặc dù
nồng độ thấp,nhưng vẫn có 3 vấn đề sẽ xảy ra đối với i
loạn hệ vi khuẩn đường ruột, tác dụng trực tiếp đến cơ thể trẻ và kết qua nud
khuẩn sẽ sai. Do đó cẦn có sự theo đõi thường xuyên tình trạng của trẻ để có
cho phù hợp.

Tác động đôi với khả năng lái xe và vận hành máy móc: Dùng được khi lái xe và
vận hành máy móc nhưng nên thận trọng vì thuốc có thể gây đau dầu, chóng mặt.
[Chống chỉ định]

Bệnh nhân mẫn cảm với kháng sinh nhóm cefpodoxim hay các cephalosporin
khác.

   

 

  

https://trungtamthuoc.com/



[Tác dụng phụ]
Tiêu hoá:Tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn và nôn

Phản ứng mẫn cảm: mẫn đỏ, mày đay, ngứa, ban đỏ, phảnứng Stevens Johnson.
Gan: Tăng SGOT, SGPTthoang qua va phosphatase kiém
Thận: Viêm thận kẽ có hồi phục.
Hệ thần kinh trung ương: đau đầu hoặc chóng mặt.

Máu và bạch huyết: Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, tăng bạch cầu ưa eosin thoảng

qua, kéo dai thoi gian prothrombin (hiém gap).

Thudc chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sỹ

Nếu cân biết thêm thong tin, xin hỏiý kiến bác sỹ
Thông báo cho bác sỹ nếu có phân ứngphụ khi dùng thuốc

[Tương tác thuốc]
Cefpodoxim bị giảm hấp thu khi có chất chống acid, vi thé nên tránh dùng

cefpodoxim cùng với chất chống acid.
Với thuốc kháng histamin H2: Làm giảm hấp thu khi dùng cùng. 4
Với probenecid: 1am gidm bai tiết của thuốc qua thận. 2

[Sử dụng quá liều]

Sau khi quá liều cấp tính, phần lớn chỉ gây buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Tuy nhiên
có thể gây quá mẫn thần kinh cơ và cơndong kinh, đặc biệt ở người bị bệnh suy thận.

Khi gặp phải trường hợp quá liều, nên ngừng sử dụng thuốc ngay lập tức. Việc

thâm phân máu có thể hỗ trợ trong việc đào thai cefpodoxim ra khỏi cơ thê, đặc biệt đối
với trường hợp chức năng thận bị ton thương. Ngoài ra có thể kết hợp với các biện pháp

điều trị triệu chứng và hỗ trợ nâng đỡ thể trạng cho cơ thể bệnh nhân.

[Đóng gói] Hộp 01 vỉ x 10 viên nén baophim £ ; &

[Han dung] 24 thang kể từ ngày sản xuất. Í/ sms NON

[Bảo quan] Bảo quản nơi khô, mát ở nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng. xchange Building JO
[Tiéu chuan] USP 32 ‘ B, Asaf All Roadý *

Nhà sản xuất “ha. oe”X
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